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BẢNG GHI ĐIẺM THI PHÚC KHẢO
Hội đồng coi thi: THPT Phan Chu Trinh
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Dân
tộc Nơi sinh

Điểm Phúc Khảo Ghi 
chúNgữ văn Tiếng Anh Toán

1 080001 Phuong Mỹ Ái 08/07/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 4.00 4.50
2 080017 Huỳnh Ngọc Thiên Anh 04/03/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 3.50 3.50
3 080019 Lê Ngọc Bảo Anh 18/08/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.25 3.00 6.75
4 080021 Lê Thảo Anh 06/05/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.25 4.50
5 080023 Nguyễn Hoàng Anh 17/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 3.25 5.50
6 080024 Nguyễn Mai Quỳnh Anil 14/07/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 2.50 6.50
7 080028 Nguyễn Quốc Anh 18/01/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 3.00 6.00
8 080048 Đoàn Gia Bảo 01/09/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 2.50 5.50
9 080054 Lê Khắc Duy Báo 17/02/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 3.50 5.75
10 r 080067 Trương Thiều Gia Báo 22/12/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 4.00 5.50
11 080088 Nguyễn Hoàng Chính 01/12/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00
12 080090 Lê Hùng Hải Chương 02/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 3.50 5.50
13 080105 Võ Huỳnh Nhã Đan 01/03/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00
14 r 080109 Lê Văn Hoàng Đãng 06/04/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 2.25 5.25
15 080163 Nguyễn Văn Dương 08/02/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Binh Thuận 6.00 3.00 5.50
16 080168 Diên Thanh Duy 16/03/2009 Nam Chăm Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 6.25
17 080174 Nguyễn Anh Duy 27/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75
18 080195 Trần Ngọc Hà Giang 26/01/2009 Nữ Kinh Ninh Phước, Ninh Thuận 6.25 3.25 5.25
19 080196 Nguyễn Lê Đe Gôn 02/04/2009 Nam Kinh Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 6.00
20 080210 Lý Kim Hân 08/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50
21 080234 Lê Thị Ngọc Hiền 10/04/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 3.00 5.25
22 080249 Vũ Bích Hoa 23/10/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.75
23 080258 Trương Nguyễn Thu Hoài 06/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50
24 080259 Hồ Khải Hoàng 18/12/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 6.50
25 080273 Lê Quý Minh Hưng 26/01/2009 Nam Kinh Đông Hà, Quảng Trị 6.75 2.75 4.50
26 080275 Nguyễn Quốc Hưng 19/04/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75
27 080276 Trần Phúc Gia Hưng 13/06/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Binh Thuận 7.00
28 080299 Nguyễn Ngọc Huy 23/05/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50
29 080304 Nguyễn Võ Nhật Huy 21/06/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 5.50 5.75 _
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30 080309 1 raiirfaattgTcnang Huy 28/11/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 4.75 4.75
31 080321 Nguyễn Trọng Khài 27/01/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 4.75 4.75
32 080327 Dương Bảo Khang 04/03/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 4.75 8.25 5.50
33 080337 Ngô Tuấn Khang 04/07/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 2.25 6.25
34 080349 Nguyễn Quàng Khang 05/03/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.00 3.75 6.00
35 080359 Trần Đình Khang 13/01/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.00
36 080364 Trần Nguyễn Nhật Khang 04/12/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 2.75 2.75 5.50
37 r 080370 Nguyễn Quốc Bảo Khanh 06/08/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 7.00
38 080385 Nguyễn Hoàng Đãng Khoa 16/03/2009 Nam Kinh Long Khánh, Đồng Nai 5.00 5.50
39 080394 Nguyễn Lâm Anh Khôi 15/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50 4.75
40 080423 Đồng Nguyễn Quốc Lâm 13/02/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 3.75 5.50
41 080431 Lê Thanh Lành 13/08/2009 Nam Kinh Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 6.25 5.25
42 080448 Nguyễn Thị Nhật Linh 14/10/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 4.25 4.50 6.50
43 080476 Đinh Thảo Ly 12/08/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50
44 080483 Dương Đình Minh 31/07/2009 Nam Kinh Bình Thuận 2.75 4.75
45 080505 Phạm Ngọc Khánh My 24/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.25 5.25
46 080517 Nguyễn Huỳnh Xuân Nam 02/06/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 4.25
47 080542 Trần Thị Bào Ngân 05/08/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50 2.50 4.50
48 080571 Dương Bảo Nguyên 15/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.25 4.00 6.00
49 080576 Lê Quỳnh Nguyên 22/11/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 2.50 6.25
50 080582 Nguyễn Phạm Mỹ Nguyên 16/01/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 3.50 4.75
51 080602 Phạm Nguyễn Thành Nhân 25/04/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình 'Thuận 6.25
52 080607 Lê Huỳnh Minh Nhật 11/08/2009 Nam Kỉnh Ninh Thuận 5.75
53 080615 Dương Lê Hoàng Nhi 17/07/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình 1 huận 5.25 6.25
54 080620 Lê Trần Yến Nhi 30/06/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 2.75 5.50
55 080630 Nguyễn Trần Xuân Nhi 01/11/2009 Nữ Kinh Bình Thuận 7.50 5.00
56 080645 . Huỳnh Phạm Bảo Như 01/11/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 2.75 5.75
57 080666 Lê Quốc Ninh 11/01/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 3.25
58 080683 Nguyễn Trần Nhật Phi 17/08/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.00
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59 080701 N^^ujjftuyen , s Phúc 21/04/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 3.00 6.00
60 080724 Hồ Ng^y&iTruc Quân 29/09/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.25
61 080725 Huỳnh Minh Quân 25/03/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 2.50 5.75
62 080733 Phạm Anh Quân 29/08/2009 Nam Kinh Hưng Nguyên, Nghệ An 4.50
63 080741 Trần Ngọc Quý 16/09/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.25
64 080757 Hoàng Nguyễn Nhu Quỳnh 29/12/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 4.25
65 080765 Nguyễn Như Quỳnh 30/05/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00
66 080788 Trần Duy Tâm 09/08/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 3.25 6.00
67 080794 Phan Quốc Thái 13/05/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.25 4.25 6.00
68 080796 Tôn Quyết Thắng 09/06/2009 Nam Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 5.25 6.00
69 080804 Nguyễn Ngọc Như Thanh 18/12/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00
70 080810 Nguyễn Văn Thành 13/04/2009 Nam Ki nil Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.50 4.75 5.25
71 080812 Phạm Duy Thành 22/09/2009 Nam Ki nil Phan Thiết ,Bình Thuận 5.50 4.50 5.25
72 080815 Trần Khánh Thành 14/11/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.00 4.25 5.25
73 080826 Nguyễn Bào Thi 09/05/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50 6.25
74 080830 Nguyễn Phúc Thiên 29/03/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 5.00
75 080856 Đỗ Thị Minh Thư 05/05/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.25
76 080872 Nguyễn Trúc Anh Thư 03/03/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 3.75 5.75
77 080905 Nguyễn Mai Ka Thy 10/10/2009 Nữ Kinh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 6.25
78 080915 Huỳnh Bích Tiên 10/06/2009 Nữ Ki nil Phan Thiết, Bình Thuận 6.00
79 080946 Lê Nguyễn Hoài Trâm 30/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 2.75 6.50
80 080962 Nguyễn Ngọc Đáo Trân 21/04/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 4.75
81 080995 Nguyễn Lê Hoàng Triều 06/08/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00 5.00
82 080998 Đinh Thị Kiều Trinh 26/12/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 5.25 5.00
83 081014 Nguyễn Lục Thanh Trúc 24/07/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.25 2.75 5.50
84 081018 Trương Ngọc Minh Trúc 04/02/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00
85 081061 Nguyễn Ngọc Quỳnh Uyên 17/11/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.25 4.50
86 081077 Trần Thị Thanh Vân 14/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 2.75 5.75
87 081090 Bùi Tiến Vinh 11/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50
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88 081096 Tiền ứng Vinh 18/09/2009 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 4.00 5.25
89 081124 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 22/09/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.25 4.00 6.25
90 081135 Vưưng Hoàng Khánh Vy 05/07/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50 5.00 5.50
91 081148 Huỳnh Trần Ngọc Yến 11/07/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 5.00
92 081161 Trần Thị Thiện Thủy Yến 25/04/2009 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 ---------- ------ -------------- 1

sách này có 92 thí sinh.
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